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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CẨM KHÊ  

    TỈNH PHÚ THỌ 
 

Bản án số: 05/2023/DS-ST 

Ngày 27 tháng 3 năm 2023 

V/v “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nh©n danh 

NƯỚC céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
 

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn CẨM KHÊ – TØnh Phó Thä 
 

- Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đinh Thị Thu Huyền. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Hà Mạnh Linh và bà Phan Thị Ánh Duyên.  

- Thư ký phiên toà: Bà Hà Thị Cẩm Vân - Thư ký Toà án nhân dân huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Ngọc Hiển - Kiểm sát viên.  
Ngày 27/3/2023 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 10/2022/TLST-DS ngày 19 tháng 10 năm 

2022 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

09/2023/QĐXXST-DS ngày 14/02/2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số 

19/2023/QĐST – DS ngày 28/02/2023 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Anh Lê Hồng V,  sinh năm 1976  

        Địa chỉ: Khu Suông 1, xã H, huyện C, tỉnh P. 

Bị đơn: 1, Chị Lương Thị Y, sinh năm 1994  

             2, Anh Đặng Văn L, sinh năm 1990 

Đều có địa chỉ tại: Khu Hương Chan 2, xã H, huyện C, tỉnh P. 

Người làm chứng: Anh Nguyễn Văn B, sinh năm 1987 

Địa chỉ: Khu Suông 1, xã H, huyện C, tỉnh P. 

( Anh Việt có mặt; anh L, chị Y vắng mặt lần 2 không có lý do; anh B xin giải quyết vắng 

mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1, Trong ®¬n khëi kiÖn, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn anh 

Lê Hồng V trình bày: Do có mối quan hệ quen biết là người cùng xã với anh Đặng Văn 

L và chị Lương Thị Y nên ngày 05/7/2022 anh có cho anh L chị Y vay số tiền 

220.000.000đồng ( Hai trăm hai mươi triệu đồng). Khi vay hai bên thỏa thuận lãi suất 

vay là 1%/tháng, thời hạn vay là 01 tháng (30 ngày) kể từ ngày vay, hết thời hạn 1 tháng 

vợ chồng anh L chị Y phải trả đủ cho anh cả số tiền gốc và lãi. Trong giấy biên nhận 

vay tiền có thỏa thuận cả việc trong thời gian vay 1 tháng nếu anh L chị Y có tiền trả 

gốc cho anh thì trả Bo nhiêu tiền gốc anh sẽ viết giấy biên nhận bấy nhiêu. Khi vay anh 

L chị Y có viết giấy biên nhận vay tiền ngày 05/7/2022 cho anh. Chị Y là người trực 

tiếp viết giấy biên nhận, anh L cũng đã đọc lại, chị Y anh L đều đã ký vào giấy biên 

nhận vay tiền, có sự chứng kiến của người làm chứng là anh Nguyễn Văn B. Đến hạn 
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trả nợ anh L chị Y không trả cho anh số tiền trên nên anh đã khởi kiện yêu cầu Toà án 

giải quyết. Ngày 27/02/2023 anh L chị Y có trả cho anh số tiền gốc vay là 10.000.000đ, 

bằng hình thức chuyển trả vào tài khoản của anh. Đến nay số tiền gốc anh L chị Y còn 

nợ anh là 210.000.000đ, anh đề nghị anh L chị Y phải trả cho anh số tiền gốc còn nợ 

trên, anh không yêu cầu tính lãi đối với số tiền anh cho anh L chị Y vay kể từ ngày vay 

nợ cho đến nay. Ngoài ra, nguyên đơn không có yêu cầu, đề nghị nào khác. 

2, Bị đơn anh Đặng Văn L tại bản tự khai và trong quá trình giải quyết vụ án trình 

bày: Anh có mối quan hệ quen biết là người cùng xã với anh Lê Hồng V. Anh xác nhận 

ngày 05/7/2022 anh và vợ anh là chị Lương Thị Y có vay của anh Việt số tiền vay là 

220.000.000đồng ( Hai trăm hai mươi triệu đồng). Số tiền trên vợ chồng anh vay anh 

Việt để trả tiền vợ chồng anh nợ ngân hàng do đến hạn và giải quyết một số công việc 

gia đình. Khi vay hai bên thỏa thuận lãi suất vay là 1%/tháng, thời hạn vay là 01 tháng 

(30 ngày) kể từ ngày vay, hết thời hạn 1 tháng vợ chồng anh phải trả đủ cho anh Việt 

cả số tiền gốc và lãi. Trong giấy biên nhận vay tiền có thỏa thuận cả trong thời gian vay 

1 tháng nếu vợ chồng anh có tiền trả gốc cho anh Việt thì trả Bo nhiêu tiền gốc anh Việt 

sẽ viết giấy biên nhận bấy nhiêu. Khi vay tiền vợ chồng anh có viết giấy biên nhận vay 

tiền ngày 05/7/2022 cho anh Việt, anh xác nhận chị Y là người trực tiếp viết giấy biên 

nhận này và kí vào giấy biên nhận ở mục người vay tiền. Chị Y viết giấy biên nhận 

trong trạng thái sức khỏe ổn định, tinh thần minh mẫn. Sau khi chị Y viết thì anh có đọc 

lại nội dung giấy biên nhận vay tiền do chị Y viết xác nhận là đúng và anh có ký tên và 

ghi rõ họ tên ở bên dưới chữ ký của chị Y ở mục người vay tiền. Giấy biên nhận vay 

tiền ngày 05/7/2022 do anh Việt cung cấp nộp cho Tòa án là đúng chữ ký và chữ viết 

của vợ chồng anh. Giấy biên nhận này vợ chồng anh viết tại nhà anh Việt, không bị ai 

ép buộc và có sự chứng kiến của anh Nguyễn Văn B nên anh B có ký vào giấy biên 

nhận ở mục người làm chứng. Anh xác nhận đến nay vợ chồng anh còn nợ anh Việt số 

tiền gốc vay là 220.000.000đồng, ngoài ra vợ chồng anh không còn nợ anh Việt bất kì 

khoản gì khác. Nhưng từ khi vay đến nay vợ chồng anh vẫn chưa trả được tiền cho anh 

Việt. Nay anh nhất trí vợ chồng anh sẽ có trách nhiệm trả cho anh Việt số tiền trên 

nhưng do khó khăn nên anh xin được trả dần số tiền trên, mỗi tháng anh xin trả 

10.000.000đồng (mười triệu đồng) và anh xin tiền lãi.  

3, Bị đơn chị Lương Thị Y Tòa án đã báo gọi nhiều lần nhưng chị Y đều không 

đến Tòa án làm việc. 

4, Người làm chứng anh Nguyễn Văn B trình bày: Anh có mối quan hệ quen biết ngoài 

xã hội với anh Lê Hồng V và anh Đặng Văn L, chị Lương Thị Y. Sáng ngày 05/7/2022 

anh có lai gas đến bán cho nhà anh Việt. Khi đến nhà anh Việt anh có nhìn thấy anh L, 

chị Y đang ngồi uống nước tại nhà anh Việt, sau khi thay gas cho nhà anh Việt xong 

thì anh có vào ngồi uống nước cùng để lấy tiền gas. Khi vào anh nhìn thấy chị Y đang 

ngồi viết giấy biên nhận vay tiền ngày 05/7/2022. Nội dung và chữ viết trong giấy biên 

nhận là do chị Y tự viết và ký tên vào mục người vay tiền, còn anh L ngồi bên cạnh, 

sau khi chị Y viết và ký tên xong thì anh L có đọc lại nội dung xong anh L có ký và ghi 

họ tên anh L vào bên dưới chữ ký của chị Y. Các anh chị có nhờ anh ký ở mục người 

làm chứng. Khi chị Y viết giấy biên nhận trên anh thấy chị Y tỉnh táo, minh mẫn. Anh 

L, chị Y không bị ai ép buộc. 

5, Tại biên bản lấy lời khai ngày 15/12/2022 bà Nguyễn Thị Hồng trình bày: Bà 

là mẹ đẻ anh L, chị Y là con dâu bà. Bà có biết việc anh L chị Y có vay tiền của anh 
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Việt nhưng vay số tiền cụ thể là Bo nhiêu thì bà không rõ. Việc anh Việt khởi kiện anh 

L, chị Y thì anh chị đều biết rõ nhưng do anh chị bận công việc làm ăn nên không đến 

Tòa án làm việc được. Trường hợp anh L chị Y không đến làm việc được thì bà đề nghị 

Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

6, Tại biên bản xác minh ngày 15/12/2022 đại diện Ủy Bn nhân dân xã Hương 

Lung cung cấp như sau: Anh L, chị Y là vợ chồng và đều có hộ khẩu thường trú tại khu 

Hương Chan 2, xã H, huyện C, tỉnh P. Nay anh Việt khởi kiện anh L, chị Y địa phương đề nghị 

Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê phát biểu quan điểm 

về việc tuân theo pháp luật: Quá trình Tòa án thụ lý, giải quyết vụ án của Thẩm phán, thư 

ký Tòa án và của HĐXX, việc chấp hành pháp luật của nguyên đơn sự tham gia tố tụng 

kể từ khi thụ lý vụ án cho đến tại phiên tòa đã tiến hành đúng thủ tục tố tụng, bị đơn thực 

hiện chưa đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật. Đề nghị áp dụng căn cứ 

vào khoản 3 Điều 26; điểm a, khoản 1, Điều 35; điểm a, khoản 1, Điều 39; Khoản 1 Điều 147; 

điểm b khoản 2, Điều 227, Điều 273  của Bộ luật Tố tụng dân sự. Căn cứ vào các Điều 357, 

463, 466, 468, 470 Bộ luật dân sự; điểm b, khoản 1 Điều 24, Khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ Bn thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án; 

Xử:  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn anh Lê Hồng V.  

Buộc anh Đặng Văn L và chị Lương Thị Y phải trả cho anh Lê Hồng V số tiền 

210.000.000đồng ( Hai trăm mười triệu đồng). 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành 

án, nếu người phải thi hành án không thi hành nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi đối với số 

tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả cho đến khi thi hành án xong. Lãi suất 

phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Anh Đặng Văn L và chị Lương Thị Y phải chịu 10.500.000đồng ( Mười triệu năm 

trăm nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Hoàn trả cho anh Lê Hồng V số tiền 5.500.000đ ( Năm triệu năm trăm nghìn đồng). 

Theo biên lai thu tạm ứng án phí số AA/2020/0008017 ngày 19/10/2022 tại Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Cẩm khê, tỉnh Phú Thọ.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã được xem xét tại phiên 

toà. Trên cơ sở xem xét toàn diện các chứng cứ, lời trình bày của các đương sự, Hội 

đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Về thẩm quyền: Ngày 19/10/2022 Tòa án nhân dân huyện Cẩm Khê, tỉnh 

Phú Thọ thụ lý vụ án theo đơn khởi kiện của anh Lê Hồng V tranh chấp hợp đồng vay 

tài sản đối với anh Đặng Văn L và chị Lương Thị Y cư trú tại khu Hương Chan 2, xã H, 

huyện C, tỉnh P là đúng quy định tại khoản 3 Điều 26 và điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a 

khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

[1.2] Về quan hÖ tranh chÊp: Căn cứ vào yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và 

các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án Hội đồng xét xử xác định quan hệ tranh chấp 
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trong vụ án này là tranh chấp hợp đồng vay tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ 

luật tố tụng dân sự.   

[1.3] Về sự vắng mặt của của các đương sự: Người làm chứng anh Nguyễn Văn B 

có quan điểm xin giải quyết vắng mặt. Phía anh L, chị Y Tòa án đã gửi Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn phiên tòa nhưng anh L, chị Y vắng mặt lần thứ 02 tại 

phiên tòa mà không có lý do. Căn cứ điểm b khoản 2, Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự, 

Tòa án nhân dân huyện Cẩm Khê tiến hành xét xử vắng mặt anh L, chị Y. 

[2] Về nội dung vụ án:  

[2.1] Xét yêu cầu của nguyên đơn anh Lê Hồng V về việc yêu cầu anh Đặng Văn 

L và chị Lương Thị Y phải trả cho anh Việt số tiền gốc vay theo giấy biên nhận vay tiền 

ngày 05/7/2022 là 220.000.000đồng ( Hai trăm hai mươi triệu đồng). Bị đơn anh L thừa 

nhận ngày 05/7/2022 anh và vợ anh là chị Y có vay của anh Việt số tiền là 

220.000.000đồng là đúng. Nay anh nhất trí vợ chồng anh sẽ có trách nhiệm trả cho anh 

Việt số tiền trên nhưng do khó khăn nên anh xin được trả dần mỗi tháng trả 

10.000.000đồng. Hội đồng xét xử thấy rằng việc anh Việt cho anh L, chị Y vay số tiền 

trên là có thật vì anh Việt, anh L cũng đều đã thừa nhận anh Việt có cho anh L, chị Y 

vay số tiền trên là đúng. Anh Việt đã cung cấp được cho Tòa án Giấy biên nhận vay tiền 

ngày 05/7/2022, số tiền vay là 220.000.000đồng. Anh L cũng đã thừa nhận nội dung, 

chữ viết, chữ ký của anh và chị Y trong giấy biên nhận là đúng. Người làm chứng anh 

Nguyễn Văn B cũng xác nhận nội dung giấy biên nhận vay tiền trên là do chị Y viết và 

ký, anh L cũng đã ký vào giấy biên nhận trên trước sự chứng kiến của anh B. Đối với 

chị Y, quá trình giải quyết vụ án Tòa án đã báo gọi nhiều lần, chị Y có biết việc Tòa án 

báo chị đến để làm việc theo nội dung đơn khởi kiện của anh Việt nhưng chị cố tình 

không đến là chị đã tự từ chối quyền lợi của mình. Quá trình giải quyết vụ án anh Việt 

xác nhận ngày 27/02/2023 anh L chị Y có trả cho anh Việt số tiền gốc vay là 

10.000.000đ, bằng hình thức chuyển trả vào tài khoản của anh. Đến nay xác định số tiền 

gốc anh L chị Y còn nợ anh Việt là 210.000.000đ nên cần buộc anh L chị Y phải có 

nghĩa vụ trả cho anh Việt số tiền 210.000.000đồng là phù hợp. 

[2.2] Đối với số tiền lãi: Do nguyên đơn anh Việt tự nguyện không yêu cầu anh L, 

chị Y phải trả tiền lãi kể từ ngày vay nợ cho đến nay nên Hội đồng xét xử không xem 

xét. 

[2.3] Xét về nghĩa vụ trả nợ: Số tiền trên anh Việt xác nhận cho cả anh L, chị Y 

vay. Phía anh L cũng thừa nhận số tiền trên hai vợ chồng anh vay của anh Việt để trả 

tiền vợ chồng anh nợ ngân hàng do đến hạn và giải quyết một số công việc gia đình. Do 

vậy cần xác định đây là nợ chung của vợ chồng anh L, chị Y là phù hợp. 

[3] Từ những phân tích trên cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc 

anh L, chị Y phải có nghĩa vụ trả cho anh Việt số tiền 210.000.000đồng, anh Việt tự 

nguyện không yêu cầu tính lãi đối với số tiền trên kể từ ngày vay đến nay là phù hợp. 

[4] Về án phí: Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải 

chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Hoàn trả cho nguyên 

đơn số tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

[5] Xét đề nghị của Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên 

được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ vào khoản 3 Điều 26; điểm a, khoản 1, Điều 35; điểm a, khoản 1, Điều 39; Khoản 

1 Điều 147; điểm b khoản 2, Điều 227, Điều 273  của Bộ luật Tố tụng dân sự. Căn cứ vào 

các Điều 357, 463, 466, 468, 470 Bộ luật dân sự; điểm b, khoản 1 Điều 24, Khoản 2 Điều 26 

của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ Bn thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà 

án; 

Xử:  

[1], Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn anh Lê Hồng V.  

Buộc anh Đặng Văn L và chị Lương Thị Y phải trả cho anh Lê Hồng V số tiền 

210.000.000đồng ( Hai trăm mười triệu đồng). 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành 

án, nếu người phải thi hành án không thi hành nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi đối với số 

tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả cho đến khi thi hành án xong. Lãi suất 

phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

[2], Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Anh Đặng Văn L và chị Lương Thị Y phải chịu 10.500.000đồng ( Mười triệu năm 

trăm nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Hoàn trả cho anh Lê Hồng V số tiền 5.500.000đ ( Năm triệu năm trăm nghìn đồng). 

Theo biên lai thu tạm ứng án phí số AA/2020/0008017 ngày 19/10/2022 tại Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Cẩm khê, tỉnh Phú Thọ.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự 

thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành 

án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.  

B¸o cho ®ư¬ng sù (cã mÆt) t¹i phiªn toµ biÕt cã quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 15 ngµy 

kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n s¬ thÈm. Đương sự (v¾ng mÆt) cã quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 15 

ngµy kÓ tõ ngµy nhËn b¶n ¸n hoÆc ®ưîc niªm yÕt b¶n ¸n ®Ó ®Ò nghÞ Toµ ¸n nh©n d©n tØnh 

Phó Thä xÐt xö theo tr×nh tù phóc thÈm./. 
 

N¬i nhËn: 
- VKSND  huyÖn 
- Chi côc THADS huyÖn 

- C¸c ®ư¬ng sù 

- Lưu HS - VP 
 

 

          T/M Héi ®ång xÐt xö 

       ThÈm ph¸n- Chñ to¹ phiªn tßa 

 

 

 

 

 

                  Đinh Thị Thu Huyền 

 


